ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Mã số học phần: ANP221
2. Tên học phần: Giải phẫu- Sinh lý học 
3. Số đơn vị học trình: 1/1

4. Chuyên ngành đào tạo: Cử nhân xét nghiệm y học.
5. Năm học: 2017-2018
6. Giảng viên phụ trách: PGS.TS Trịnh Xuân Đàn (phần Giải phẫu)

                                           Ths Hoàng Thu Soan (phần Sinh lý học).

7. Cán bộ tham gia giảng dạy

	PHẦN GIẢI PHẪU
	
	PHẦN SINH LÝ
	

	PGS.TS Trịnh Xuân Đàn
	Cán bộ cơ hữu
	ThS. Hoàng Thu Soan 
	Cán bộ cơ hữu

	ThS.GVC Trương Đồng Tâm
	Cán bộ cơ hữu
	ThS. Nguyễn Kiều Giang
	Cán bộ cơ hữu

	ThS. Nguyễn Thị Sinh
	Cán bộ cơ hữu
	TS. Nguyễn Thế Tùng
	Cán bộ cơ hữu

	ThS. Nguyễn Thị Bình
	Cán bộ cơ hữu
	ThS. Vi Thị Phương Lan
	Cán bộ cơ hữu

	ThS.  Hoàng Thị Lệ Chi
	Cán bộ cơ hữu
	 BS. Nguyễn Thị Phương Thảo
	Cán bộ cơ hữu

	BS. Đoàn Thị Nguyệt Linh
	Cán bộ cơ hữu
	
	

	BS. Tạ thành Kết
	Cán bộ cơ hữu
	
	

	KTV. Nguyễn Thị Hường
	Cán bộ cơ hữu
	
	

	KTV. Phùng chí Doanh
	Cán bộ cơ hữu
	
	

	KTV. Nguyễn Đức Vinh
	Cán bộ cơ hữu
	
	


8. Mục tiêu của học phần

Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng:

* Về kiến thức:

- Trình bày được các kiến thức cơ bản về cấu tạo giải phẫu và hoạt động, điều hòa chức năng của các cơ quan, hệ thống cơ quan trong cơ thể người bình thường.

- Ứng dụng được kiến thức giải phẫu-sinh lý học để nhận biết, giải thích được vị trí, hình thể, liên quan và các biểu hiện chức năng, sự điều hòa chức năng trong điều kiện bình thường và khi có sự tác động của một số yếu tố.

* Về thái độ:

- Nhận thức được vai trò của môn giải phẫu-sinh lý học đối với các môn học chuyên ngành và trong thực hành nghề nghiệp sau này.

*Về kỹ năng:

- Chỉ được đầy đủ các chi tiết giải phẫu chính của hệ thống các cơ quan trong cơ thể người bình thường. 

- Chỉ được các thành phần chính trên người sống, hình vẽ, trên xác và trên các mô hình - tiêu bản chi tiết giải phẫu đã được học

9. Mô tả học phần
- Học phần này sẽ cung cấp cho sinh viên khối lượng lớn kiến thức về đại cương môn học, các kiến thức cơ bản về các chi tiết giải phẫu chính của các thành phần thuộc hệ thống các cơ quan trong cơ thể:cơ quan vận động (hệ xương khớp, hệ cơ, hệ thần kinh), tuần hoàn, hô hấp, tiêu hoá, niệu dục. Các kiến thức cơ bản về cấu tạo giải phẫu cơ quan và liên quan tới một số chức năng chính trong cơ thể. 
- Đặc điểm cơ thể sống và nội môi; sinh lý tế bào; sinh lý máu và dịch thể; chuyển hóa các chất, chuyển hóa năng lượng; quá trình điều nhiệt trong cơ thể. Sinh lý cơ quan và hệ thống cơ quan và điều hòa hoạt động chức năng bao gồm các nội dung về hoạt động chức năng của các cơ quan trong cơ thể như: hệ tuần hoàn, hô hấp, hệ tiêu hóa, tiết niệu, hệ nội tiết, hệ sinh sản, hệ thần kinh (chức năng vận động). 
10. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ: 

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần 
* Điều kiện:

- Môn học tiên quyết: Sinh học di ruyền
- Môn học song hành: các môn y học Cơ sở 

* Chỉ tiêu:


- Sinh viên phải tham gia từ 80% số giờ lý thuyết trở lên.

- Chỉ tiêu bài kiểm tra: 

+ 1 bài kiểm tra thường xuyên của lý thuyết (hệ số 1).

+ Sáu bài kiểm tra cho mỗi buổi thực hành, tính trung bình cộng thành điểm thi giữa học phần (hệ số 2).

+ Một bài thi hết học phần lý thuyết.

12. Nội dung học phần

* Lý thuyết:


Bài 1: Sinh lý hệ thần kinh 

1. Sinh lý  hệ thần kinh trung ương

1.1. Vai trò của hệ thần kinh trung ương

1.2. Cơ chế hoạt động của hệ thần kinh trung ương

1.3. Các trung khu thần kinh 

2. Chức năng của các đơn vị cấu trúc hệ thần kinh trung ương 

2.1. Chức năng của neuron

2.2. Các synap thần kinh

3. Chức năng các cấu trúc thuộc hệ thần kinh trung ương

3.1. Tủy sống

3.2. Hành não 

3.3. Não giữa

3.4. Thể lưới

3.5. Tiểu não

3.6. Não trước và vỏ não

4. Hệ thần kinh thực vật

4.1. Cấu trúc của hệ thần kinh thực vật 

4.2. Các chất dẫn truyền thần kinh và receptor

4.3. Chức năng của hệ thần kinh thực vật

4.4. Một số chất làm tăng hoặc giảm chức năng của hệ thần kinh thực vật 

4.5. Các phản xạ thực vật và trung khu điều hòa chức năng thực vật

Bài 2: Sinh lý nội tiết 

1. Đại cương về hệ nội tiết và hormon

1.1. Định nghĩa 

1.2. Phân loại hormon

1.3. Bản chất của hormon

1.4. Chất tiếp nhận hormon (receptor)

1.5. Cơ chế tác dụng của hormon

1.6. Điều hòa bài tiết hormon

2. Vùng dưới đồi

2.1. Đạc điểm cấu tạo

2.2. Các hormon giải phóng và ức chế của vùng dưới đồi

2.3. Điều hòa bài tiết hormon vùng dưới đồi

3. Tuyến yên

3.1. Đặc điểm cấu tạo

3.2. Các hormon thùy trước tuyến yên

3.3. Các hormon thùy sau tuyến yên

3.4. Rối loạn hoạt động chức năng của tuyến yên

4. Tuyến giáp 

4.1. Đặc điểm cấu tạo

4.2. Hormon T3 - T4

4.3. Hormon calcitonin

4.4. Rối loạn hoạt động chức năng của tuyến giáp

5. Tuyến cận giáp

5.1. Đặc điểm cấu tạo

5.2. Hormon tuyến cận giáp 

5.3. Rối loạn hoạt động chức năng của tuyến cận giáp

6. Tuyến thượng thận

6.1. Đặc điểm cấu tạo

6.2. Các hormon vỏ thượng thận

6.3. Các hormon tủy thượng thận 

6.4. Rối loạn hoạt động chức năng của tuyến thượng thận

7. Tuyến tụy nội tiết

7.1. Đặc điểm cấu tạo

7.2. Hormon insulin

7.3. Hormon glucagon

7.4. Hormon somatostatin

7.5. Rối loạn hoạt động chức năng của tuyến tụy nội tiết

8. Các hormon địa phương

8.1. Định nghĩa và phân loại

8.2. Tác dụng của một số hormon

Bài 3. Sinh lý tuần hoàn 

1. Sinh lý tim

1.1. Đặc điểm cấu trúc – chức năng của tim

1.2. Tính chất sinh lý cơ tim

1.3. Chu kỳ hoạt động của tim

1.4. lưu lượng tim

1.5. Những biểu hiện bên ngoài của chu kỳ tim

1.6. Điều hòa hoạt động tim

2. Sinh lý tuần hoàn động mạch (Huyết áp động mạch)

2.1. Khái niệm về huyết áp động mạch

2.2. Các loại huyết áp động mạch

2.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới huyết áp

2.4. Điều hòa huyết áp động mạch

Bài 4:  Sinh lý hô hấp 

1. Đặc điểm chức năng của bộ máy hô hấp

2. Chức năng thông khí của phổi

2.1. Các động tác hô hấp

2.2. Các thông số đánh giá chức năng thông khí phổi

3. Chức năng vận chuyển khí của máu

3.1. Máu vận chuyển oxy

3.2. Máu vận chuyển carbonic

4. Điều hòa hô hấp

4.1. Cấu tạo của trung tâm hô hấp

4.2. Hoạt động của trung tâm hô hấp 

4.3. Điều hòa hoạt động của trung tâm hô hấp

Bài 5: Sinh lý bộ máy tiêu hóa

1. Tiêu hóa ở miệng và thực quản

2. Tiêu hóa ở dạ dày

2.1. Hoạt động cơ học của dạ dày

2.2. Bài tiết dịch tiêu hóa ở dạ dày

2.3. Kết quả tiêu hóa ở dạ dày

3. Tiêu hóa ở ruột non

3.1. Đặ điểm cấu tạo của ruột non

3.2. Hoạt động cơ học của ruột non 

3.3. Bài tiết dịch tiêu hóa ở ruột non

3.4. Hấp thu ở ruột non

4. Tiêu hóa ở ruột già

4.1. Hiện tượng cơ học của ruột già

4.2. Sự bài tiết ở ruột già

4.3. Hấp thu ở ruột già và thành phần của phân

5. Một số rối loạn lâm sàng của ống tiêu hóa

Bài 6: Sinh lý quá trình tạo nước tiểu 

1. Đặc điểm cấu trúc - chức năng của thận

1.1. Đơn vị thận

1.2. Mạch máu thận

1.3. Phức hợp cận cầu thận

2. Quá trình  tạo nước tiểu 

2.1. Quá trình lọc ở cầu thận

2.2. Quá trình trao đổi chất ở ống thận

2.3. Khả năng vận chuyển tối đa của thận

3. Nguyên lý của một số nghiệm pháp thăm dò chức năng thận

Bài 7: Sinh lý sinh dục và sinh sản 

1. Sinh lý sinh dục và sinh sản nam

1.1. Đặc điểm cấu tạo bộ máy sinh dục nam

1.2. Chức năng của tinh hoàn, túi tinh, tuyến tiền liệt

1.3. Dậy thì và suy giảm chức năng sinh dục nam

1.4. Rối loạn hoạt động chức năng sinh dục nam

2. Sinh lý sinh dục và sinh sản nữ

2.1. Đặc điểm cấu tạo bộ máy sinh dục nữ

2.2. Các hormon buồng trứng

2.3. Chu kỳ kinh nguyệt

2.4. Dậy thì và mãn kinh

2.5. Thụ thai, mang thai, sổ thai

2.6. Các hormon trong thời kỳ có thai

2.7. Nghiệm pháp chẩn đoán thai sớm

2.8. Các biện pháp tránh thai
* Thực hành
	STT
	Tên bài
	Số tiết

	1
	Bài 1 : Giải phẫu hệ xương - khớp 

1. Hệ thống xương-khớp chi trên

2. Hệ thống xương-khớp chi dưới

3. Hệ thống xương-khớp đầu mặt và nền sọ

4. Hệ thống xương-khớp thân mình
5. Đặc điểm chức năng của các xương khớp lớn và áp dụng trên lâm sàng.
	5

	2
	Bài 2: Giải phẫu hệ cơ

1. Hệ thống cơ chi trên

2. Hệ thống cơ chi dưới

3. Hệ thống cơ đầu mặt cổ

4. Hệ thống cơ thân mình

5. Đặc điểm chức năng nhóm cơ; cơ tùy hành động mạch, các áp dụng trên lâm sàng
	5

	3
	Bài 3: Giải phẫu hệ thần kinh-nội tiết 

1. Hệ thần kinh trung ương

1.1. Tủy sống

1.2. Thân não

1.3. Tiểu não

1.4. Gian não

1.5. Đoan não

2. Hệ nội tiết

3.  Hệ thần kinh ngoài biên

3.1. Các dây thần kinh sọ

3.2. Các dây thần kinh sống.

4. Hệ thần kinh thực vật
	5

	4
	 Bài 4: Giải phẫu hệ tuần hoàn-hô hấp

1. Tim trưởng thành

2. Tuần hoàn hệ thống

3. Cấu tạo giải phẫu mũi-xoang

4. Hầu-Thanh quản

5. Khí phế quản

6. Phổi-Màng phổi
	5

	5
	Bài 5: Giải phẫu hệ tiêu hoá và các tuyến 

1. Ống tiêu hóa

2. Tuyến tiêu hóa
	5

	6
	Bài 6: Giải phẫu hệ niệu dục

1. Giải phẫu hệ tiết niệu

2. Giải phẫu hệ sinh dục nam

3. Giải phẫu sinh dục nữ
	5


13. Phương pháp giảng

- Lý thuyết: thuyết trình, thảo luận nhóm, bài tập tình huống.
- Thực hành: Thị giáo trên tranh, mô hình, tiêu bản, xác.

14. Vật liệu giảng dạy

- Tập tranh Atlat giải phẫu; Tranh, mô hình; Xác ướp formol, tạng rời, tiêu bản; Băng Video, đĩa hình.

- Giáo trình, bài tập tình huống. 

- Máy chiếu overhead, powerpoint.

- Phấn, bút dạ.

15. Đánh giá

- Lý thuyết: kiểm tra viết (bài tập tình huống).

- Tổng điểm môn: 1 điểm kiểm tra thường xuyên (hệ số 1), 1 điểm thực hành = điểm giữa học kỳ (hệ số 2 là điểm trung bình cộng của 6 bài kiểm tra ở mỗi buổi thực hành), 1 điểm thi kết thúc học phần lý thuyết.

16. Tài liệu học tập, tham khảo

* Tài liệu học tập 

1. Trịnh Xuân Đàn: Giáo trình  giải phẫu học đại cương. Nhà xuất bản y học Hà nội 2015

2. Trường Đại học Y – Dược Thái Nguyên 2009, Giáo trình Sinh lý học.

* Tài liệu tham khảo 

1. Bộ Y tế: Bài giảng Giải phẫu-Sinh lý người, Nhà xuất bản Y học 2010

2. Trường Đại học Y Hà Nội 2005, Sinh lý học (tập 1, 2), NXBYH.

3. Học viện Quân Y 2005, Bài giảng Sinh lý học, NXBQĐND.

17. Lịch học

* Phần lý thuyết

	Tuần thứ
	Nội dung chính
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu học tập/TLTK
	Hình thức học

	1
	Sinh lý thần kinh  
	2
	ThS Soan
	[1], [2],[3]
	Thuyết trình + Thảo luận

	2
	Sinh lý nội tiết
	2
	TS Tùng
	
	

	3
	Sinh lý tuần hoàn
	2
	TS Tùng 
	
	

	4
	Sinh lý hô hấp 
	2
	ThS Giang
	
	

	5
	Sinh lý bộ máy tiêu hóa 
	2
	ThS Lan
	
	

	6
	Sinh lý quá trình tạo nước tiểu
	2
	ThS Lan
	
	

	7
	Sinh lý sinh dục và sinh sản
	2
	ThS Soan
	
	

	Tổng
	14
	
	
	


* Lịch học thực hành
	Tuần thứ
	Nội dung



	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu học tập/TK
	Hình thức học

	1
	 Giải phẫu hệ xương- khớp 

1. Vị trí, hình thể, đặc điểm các xương đầu mặt. Cấu tạo hộp sọ

2. Đặc điểm cấu tạo, phân loại đốt sống, lồng ngực, khung chậu và áp dụng

3. Vị trí, hình thể, các mốc chính và định hướng được các xương dài chính của cơ thể
	5
	BS. Linh
	[1], [2], [3]
	Thuyết trình, Làm việc theo nhóm nhỏ

	2

	 Giải phẫu cơ 

1. Nhận định các cơ theo các lớp, các nhóm cơ các vùng cơ, chức năng tác dụng. 

2. Xác định nguyên ủy, bám tận, chức năng cơ tùy hành động mạch.
	5
	ThS. Bình
	[1], [2], [3]
	Thuyết trình, Làm việc theo nhóm nhỏ

	3
	Giải phẫu hệ thần kinh - Nội tiết 

1. Vị trí, giới hạn, hình thể ngoài các phần hệ thần kinh trung ương (tủy sống, thân não, gian não và đoan não) và áp dụng.                                                    

2.  Các dây thần kinh sống; mối liên quan của tủy sống, ống sống và dây thần kinh sống để áp dụng lâm sàng

3. Các đám rối thần kinh ngoại biên, vùng chi phối và áp dụng

4. Vị trí, hình thể ngoài, liên quan của các tuyến nội tiết.
	5
	ThS. Tâm
	[1], [2], [3]
	Thuyết trình, Làm việc theo nhóm nhỏ

	4
	 Giải phẫu hệ tuần hoàn- hệ hô hấp

1. Đặc điểm các vòng tuần hoàn.

2. Vị trí, hình thể ngoài, liên quan, cấu tạo tim và áp dụng

3. Đặc điểm, nguyên ủy đường đi, phân nhánh và vùng cấp máu hệ thống mạch lớn của cơ thể.

4. Mũi, các xoang liên quan đến mũi; hình thể trong của hầu, vòng bạch huyết quanh hầu. Các áp dụng lâm sàng

5. Vị trí, hình thể, cấu tạo thanh quản, khí phế quản, phổi, màng phổi và áp dụng
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	5
	 Giải phẫu hệ tiêu hoá 

1. Đặc điểm của miệng, răng, lưỡi, chức năng và phân loại và áp dụng

2. Khái niệm về phúc mạc

3. Vị trí, hình thể và liên quan các phần của ống tiêu hoá (thực quản, dạ dày, ruột). 

4.Vị trí, hình thể và liên quan của tuyến gan, tụy, tỳ.
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TS. Đàn
	[1], [2], [3]
	Thuyết trình, Làm việc theo nhóm nhỏ

	6
	 Giải phẫu hệ niệu dục  

1. Vị trí, hình thể ngoài, liên quan các phần bộ máy tiết niệu (thận, niệu quản, bàng quang, niệu đạo)

2. So sánh niệu đạo nam-niệu đạo nữ và áp dụng lâm sàng. 

3. Cấu tạo giải phẫu các phần của bộ máy sinh dục nam, sinh dục nữ.
	5
	ThS. Chi
	[1], [2], [3]
	Thuyết trình, Làm việc theo nhóm nhỏ


